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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 14/3/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô, Bộ Tài chính đã có công văn số 10450/BTC-CST ngày 08/8/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá lại mức thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ đối với xe ô tô bán tải (pick – up). Đồng thời đã có công văn số 10451/BTC-CST ngày 08/8/2017 gửi xin ý kiến các Bộ ngành về nội dung phương án sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô và xe ô tô đã qua sử dụng theo nhiệm vụ được giao tại điểm c và d khoản 2 Thông báo số 133/TB-VPCP. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp trong ngành sản xuất lắp ráp (SXLR) ô tô, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. Định hướng, quan điểm của Chính phủ, cam kết quốc tế và quy định hiện hành về thuế suất nhập khẩu đối với linh kiện ô tô

1. Quan điểm, định hướng của Chính phủ, Quốc hội về chính sách thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô:
- Chính phủ đã định hướng và khuyến khích tăng tỷ lệ nội địa hoá trong ngành công nghiệp ô tô từ năm 2004 tại Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg về Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 thông qua việc chuyển cách tính thuế nhập khẩu IKD, CKD sang tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng rời; định hướng quy định mức thuế suất nhập khẩu cao bằng mức trần cam kết đối với các linh kiện quan trọng để khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại các Quyết định số 1168/QĐ-TTg 16/7/2014 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; 

- Tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV có nêu “Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; hoàn thành danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm; xây dựng lộ trình thực hiện kể từ năm 2017, cơ chế khuyến khích sản xuất để đảm bảo tỷ lệ nội địa hoá trong công nghiệp ô tô”
2. Về cam kết quốc tế về thuế nhập khẩu đối với linh kiện, phụ tùng ô tô

Trong WTO, mức cam kết giảm thuế cuối cùng đối với linh kiện, phụ tùng ô tô là từ 0% - 30% tuỳ theo linh kiện. Trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như ASEAN- Trung Quốc, ASEAN- Nhật bản...Việt Nam không cam kết giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện, phụ tùng ô tô.

Trong các FTA, theo Hiệp định ATIGA Việt Nam cam kết giảm thuế nhập khẩu đối với hầu hết linh kiện ô tô xuống 0% vào năm 2018. Các Hiệp định FTA khác vẫn duy trì mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một tỷ lệ số dòng linh kiện, phụ tùng nhất định tại thời điểm cuối cùng (tỷ lệ số dòng duy trì thuế suất chiếm từ 24% đến 77%, thời điểm cam kết cuối cùng là từ năm 2022 đến 2029 tùy Hiệp định).
3. Chính sách thuế nhập khẩu hiện hành đối với linh kiện, phụ tùng ô tô:

Từ năm 2006 đến nay, chính sách thuế nhập khẩu quy định các doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô phải thực hiện tính thuế nhập khẩu theo từng linh kiện, phụ tùng rời. Hiện nay, mức thuế suất MFN trung bình nếu tính theo cả bộ linh kiện theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP như sau: Xe dưới 9 chỗ: khoảng 14-18%; Xe 10 chỗ đến dưới 16 chỗ: khoảng 17%;  Xe trên 30 chỗ: khoảng 15-16%; Xe tải dưới 10 tấn: khoảng 14%; Xe tải trên 10 tấn đến 20 tấn: khoảng 10-11% ; Xe tải trên 20 tấn: 7%.
Trên thực tế, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe trong nước nhập khẩu linh kiện, phụ tùng rời từ nhiều thị trường nên có linh kiện áp dụng theo mức thuế suất MFN, có linh kiện áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt FTAs. Vì vậy, mức thuế suất nhập khẩu trung bình tính theo bộ linh kiện không đồng bộ mà doanh nghiệp thực tế phải nộp thấp hơn nhiều so với mức thuế nhập khẩu MFN trung bình đã nêu ở trên (mức thuế suất thấp nhất là 3% và cao nhất là 14%)
. 

Trong giai đoạn 2007-2017, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô được quy định với nguyên tắc có sự chênh lệch lớn giữa thuế suất của xe ô tô nguyên chiếc với mức thuế suất MFN trung bình tính cho cả bộ linh kiện (mức chênh lệch từ 50-60% đối với xe chở người và ô tô tải từ 18%-50%). Nếu so sánh mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA của xe nguyên chiếc với thuế suất MFN trung bình tính cho cả bộ linh kiện thì mức chênh lệch hiện nay (năm 2017) giảm xuống còn khoảng 12-15% đối với xe chở người và chênh lệch âm đối với chủng loại xe tải. Từ năm 2018, mức chênh lệch sẽ là âm đối với tất cả các loại xe ô tô do thuế suất ATIGA của xe ôtô nguyên chiếc các loại đều giảm về 0% trong khi thuế suất MFN của linh kiện ô tô vẫn được quy định ở mức thuế suất nhất định (>0%).

II. Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô của một số nước

 Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực ASEAN cho thấy, Chính phủ các nước thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô theo một số định hướng cơ bản và đưa ra cơ chế, chính sách ưu đãi thuế theo các định hướng đề ra. Nội dung chính sách ưu đãi đều có một số điểm chung: (i) Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn nhất định. Đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển, các nước đều có biện pháp tập trung bảo hộ thị trường nội địa để các doanh nghiệp trong nước có thời gian phát triển, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hoá; (ii) Từng bước mở cửa thị trường và hợp tác nước ngoài để nâng cao năng lực công nghệ, chú trọng đầu tư cho R&D, phát triển công nghiệp hỗ trợ; (iii) Chính sách ưu đãi thuế tập trung vào mục đích tăng dung lượng thị trường thông qua việc tăng sản lượng sản xuất lắp ráp trong nước và tăng tỷ lệ nội địa hoá và đều có chính sách ưu đãi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe khuyến khích sản xuất, lắp ráp (ví dụ Thái lan: quy định ưu đãi thuế nội địa cho dòng xe bán tải 01 tấn (dung tích động cơ nhỏ hơn 3.25l) là 3% trong khi đối với xe chở khách thông thường từ 30%-50%; Malaysia quy định phần giá trị của linh kiện có hàm lượng nội địa hoá trên 30% sẽ không phải chịu thuế nội địa hoặc 20% của phần giá trị của các linh kiện theo AICO cũng được khấu trừ thuế nội địa); miễn thuế TNDN trong một thời gian; miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc để sản xuất, lắp ráp ô tô (chính sách của Thái lan đối với dòng xe eco). Các ưu đãi về thuế đều phải gắn với điều kiện nhất định về vốn đầu tư, sản lượng sản xuất, tỷ lệ nội địa hoá và được thực hiện trong một thời hạn nhất định (chính sách của Inđonexia, Malaysia, Thái lan, Ấn độ). 

III. Đề xuất sửa đổi chính sách thuế đối với linh kiện ô tô
Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệp của các nước trong việc xây dựng chính sách để phát triển ngành công nghiệp ô tô của các nước, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi như sau: 
1. Nguyên tắc chung để sửa đổi chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu

a) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; xây dựng lộ trình thực hiện kể từ năm 2018 – 2022 với cơ chế khuyến khích sản xuất để tăng dung lượng thị trường và tăng tỷ lệ nội địa hoá trong công nghiệp ô tô”

b)  Không giảm thuế nhập khẩu linh kiện đại trà cho tất cả các chủng loại xe mà tập trung vào các loại xe có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với chính sách tiêu dùng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng; Trước mắt, tập trung vào 02 nhóm xe (i) Nhóm xe chở người đến 9 chỗ: tập trung ưu đãi cho dòng xe từ 2.000 trở xuống, Tiêu hao nhiên liệu dưới 7lít/100km; Tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021); mức 5 từ năm 2022 trở đi); (ii) Nhóm xe tải: tập trung ưu đãi cho dòng xe tải nhẹ có tổng trọng lượng có tải từ 5 tấn trở xuống, tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021); mức 5 từ năm 2022 trở đi).
c) Góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô theo chiều sâu thông qua việc chỉ ưu đãi cho các doanh nghiệp SXLR ô tô đã có hoặc có tiềm năng thế mạnh về sản lượng ô tô SXLR thuộc mọi thành phần kinh tế.
d) Không giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện, phụ tùng mà trong nước đã sản xuất được căn cứ theo theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư,  linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
e) Góp phần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ thông qua việc khuyến khích doanh nghiệp SXLR ô tô trong nước tăng dung lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước và tăng tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước để qua đó tăng nhu cầu/sản lượng đối với linh kiện, phụ tùng ô tô sản xuất trong nước; 
g) Góp phần hạn chế tác động giảm thu ngân sách khi thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan theo Hiệp định ATGA.

2. Mục tiêu của Chương trình ưu đãi:

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với nhà nước: góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp phụ trợ phát triển; tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và góp phần hạn chế nhập siêu ô tô; Đối với doanh nghiệp phụ trợ: tăng nhu cầu đối với linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước; Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp: Góp phần hỗ trợ cho thị trường ô tô tăng trưởng ổn định, duy trì được sản xuất với sức cạnh tranh về giá đối với các xe ô tô nhập khẩu; Đối với người tiêu dung: Góp phần tạo ra thị trường ô tô giá rẻ, chất lượng cao. 

- Duy trì ổn định tỷ lệ tăng trưởng SX,LR đối với 02 nhóm xe của Chương trình trong giai đoạn 2018-2022 là 16% /năm (xe dưới 9 chỗ) và 18%/năm (đối với xe tải);

- Tăng tỷ lệ số xe SX,LR so với nhu cầu nội địa đối với 02 nhóm xe của Chương trình trong giai đoạn 2018-2022 đạt từ 80% trở lên.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ thong qua việc đạt tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước là 40% nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước từ năm 2022 trở đi cho cả 02 nhóm xe của Chương trình (đối với mẫu xe cam kết thuộc nhóm xe dưới 9 chỗ: năm 2018 là 20%; năm 2019 là 25%; năm 2020: 30%; năm 2021: 35%; năm 2022 là 40%; Đối với mẫu xe cam kết thuộc nhóm xe tải là năm 2018 là 10%; năm 2019 là 15%; năm 2020: 20%; năm 2021: 25%; năm 2022 là 40%).
3. Nội dung của Chương trình ưu đãi thuế 05 năm từ 2018-2022

1. Giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô nhập khẩu trong 05 năm từ năm 2018-2022, có kèm theo điều kiện về sản lượng xe SXLR (sản lượng chung cho các mẫu xe và sản lượng riêng cho một mẫu xe mà 1 doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết phải đạt được hàng năm) và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước của mẫu xe cam kết phải đạt được hàng năm, để lắp ráp cho 02 nhóm xe là (1) Nhóm xe chở người dưới 9 chỗ, có dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7lít/100km, tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021); mức 5 từ năm 2022 trở đi; và (2) Nhóm xe tải có tổng trọng lượng có tải từ 5 tấn trở xuống, tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021); mức 5 từ năm 2022 trở đi.
Bộ Tài chính đề xuất 02 phương án giảm thuế như sau:
+ Phương án 1: Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN của 163 dòng thuế linh kiện ô tô nhập khẩu để lắp ráp cho 02 nhóm xe về 0%. Theo đó, giảm mức thuế suất trung bình của cả bộ linh kiện từ 14-16% xuống khoảng 7% đối với xe dưới 9 chỗ và khoảng 1% đối với xe tải dưới 5 tấn.
+ Phương án 2: Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN của 19 dòng thuế linh kiện là động cơ, hộp số, cụm truyền động, bơm cao áp để lắp ráp cho 02 nhóm xe từ các mức 3%, 5%, 10%, 15% 18%, 20%, 25%, 30%, 32%, 45%, 50% xuống 0% (do đây là một số linh kiện, phụ tùng trong giai đoạn tới Việt Nam chưa thể sản xuất) và giảm thuế suất của 42 dòng thuế thuộc nhóm 8708 (bộ phận và phụ kiện của xe ô tô) để lắp ráp cho 02 nhóm xe nêu trên từ các mức 15%, 20% và 25% xuống 10%. Theo đó, giảm mức thuế suất trung bình của cả bộ linh kiện từ 14-16% xuống 9 – 11% đối với xe dưới 9 chỗ và 7,9% đối với xe tải dưới 5 tấn.  
Ưu điểm: Cả 02 phương án đều có các ưu điểm sau
+ Khuyến khích doanh nghiệp SXLR ô tô được hưởng lợi thế từ Chương trình ưu đãi thuế giảm chi phí, giảm giá bán để nâng cao sự cạnh tranh so với xe ô tô nhập khẩu để tăng sản lượng tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Việc yêu cầu các doanh nghiệp cam kết về sản lượng chung tối thiểu cho các mẫu xe thuộc Chương trình sẽ phải sản xuất, lắp ráp hàng năm theo lộ trình sẽ vừa là điều kiện ràng buộc để bảo đảm ngành SXLR ô tô trong nước tăng được dung lượng thị trường với tỷ lệ tăng trưởng nhất định hàng năm, tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất tại Việt Nam.
+ Khuyến khích phát triển được ngành công nghiệp phụ trợ thông qua việc tăng nhu cầu đối với linh kiện sản xuất trong nước. Với yêu cầu cam kết về sản lượng riêng cho một mẫu xe nhất định gắn với tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước phải đạt được tăng dần hàng năm đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đầu tư công nghệ, mở rộng đầu tư sản xuất linh kiện hoặc có chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp khác trở thành doanh nghiệp phụ trợ phục vụ cho hoạt động SXLR của doanh nghiệp mình. Khi đã đạt và duy trì được một sản lượng xe nhất định cho một mẫu xe thì khi đó sẽ thu hút được các doanh nghiệp phụ trợ cho mẫu xe đó và cho các mẫu xe khác có sử dụng chung linh kiện, phụ tùng, đồng thời khuyến khích mở rộng việc cung cấp linh kiện, phụ tùng phụ trợ có khả năng dùng chung cho ngành công nghiệp khác. Đây là tác động kép của chính sách ưu đãi, Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp SXLR ô tô và doanh nghiệp SXLR ô tô sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp phụ trợ.

+ Khuyến khích xuất khẩu ô tô, sự tăng trưởng nhanh chóng của sản lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu có thể sẽ làm thị trường Việt Nam không thể hấp thụ được hết do vậy cần khuyến khích xuất khẩu sang thị trường ASEAN và ngoài ASEAN. Việc đưa ra mục tiêu đạt được tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước là 40% vào năm 2022 là nhằm tạo tiền đề để xe SXLR tại Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường ASEAN.
+ So sánh 02 phương án, phương án 1 sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào nhiều hơn phương án 2, với mức độ ưu đãi thuế nhập khẩu cao hơn nên tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc đạt được sản lượng đề ra của Chương trình.
Nhược điểm của cả 02 phương án:  
+ Thực hiện phương án này có nhược điểm là một số doanh nghiệp không có chủ trương mở rộng sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam sẽ khó khăn do không được hưởng mức thuế suất 0% khi nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp, các Công ty này sẽ thu hẹp sản lượng SXLR và dần chuyển sang nhập khẩu xe nguyên chiếc để kinh doanh thương mại. Theo đó, sẽ thu hẹp số lượng doanh nghiệp SXLR.
+ Chưa thật sự phù hợp với Quyết định số 229/QĐ-TTg (tại Quyết định số 229/QĐ-TTg quy định duy trì mức thuế nhập khẩu ở mức trần cam kết thuế quan đối với các loại phụ tùng, linh kiện động cơ, hộp số, cụm truyền động, các loại phụ tùng, linh kiện sản xuất trong nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng).  Tuy nhiên, cả 02 phương án này chỉ áp dụng trong thời hạn 05 năm và chỉ một số doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện của Chương trình mới được áp dụng, các doanh nghiệp khác khi nhập khẩu vẫn phải áp dụng thuế nhập khẩu đối với linh kiện, phụ tùng như mức hiện hành quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
+ Việc thực hiện 02 phương án đều có khả năng vi phạm các cam kết WTO căn cứ theo đoạn 177 Báo cáo gia nhập WTO và Điều 3.1 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO nên có ý kiến lo ngại sẽ có khả năng bị các nước thành viên WTO khiếu kiện hoặc gặp phản ứng từ các doanh nghiệp hoặc đại sứ quán của các nước không được hưởng lợi từ các chính sách này. Tuy nhiên, trong WTO cũng có ngoại lệ nếu việc ưu đãi thuế nêu trên là vì mục đích môi trường vì vậy, với quy định về điều kiện về tiêu chuẩn tiêu hao năng lượng và tiêu chuẩn phát thải khí thải của mẫu xe cam kết và mục tiêu của chương trình ưu đãi thuế chỉ cho xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường thì sẽ giảm khả năng vi phạm cam kết WTO tương tự như chương trình ưu đãi thuế 05 năm của Indonesia vừa thực hiện năm 2013.

2. Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương (vì ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

3. Điều kiện áp dụng: 

- Linh kiện ô tô do doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương trực tiếp hoặc uỷ quyền, uỷ thác nhập khẩu để sản xuất và có tên trong nhóm 98.48 thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 
- Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng có bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện ôtô theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về tỷ lệ nội địa hoá đối với ô tô.
- Người khai hải quan phải đạt đủ 03 tiêu chí gồm sản lượng xe SXLR cho các mẫu xe (gọi tắt là sản lượng chung) và sản lượng cho một mẫu xe cam kết (gọi tắt là sản lượng riêng) và tỷ lệ giá trị sản xuất cho mẫu xe cam kết nêu tại lộ trình hàng năm của Chương trình thì mới được áp dụng mức thuế suất ưu đãi MFN quy định cho nhóm 98.48.

4. Thủ tục thực hiện

- Người khai hải quan phải có công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu 05 năm trong đó cam kết với cơ quan hải quan về 03 tiêu chí: (1) sản lượng (sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu) hàng năm nêu tại lộ trình của Chương trình; (2) tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước đối với mẫu xe cam kết đạt được hàng năm nêu tại lộ trình của Chương trình (3) SXLR các mẫu xe thuộc nhóm xe chở người dưới 9 chỗ, loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7lít/100km nhiên liệu; tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021) và mức 5 từ năm 2022 trở đi và thuộc nhóm xe tải có tổng trọng lượng có tải từ 5 tấn trở xuống, tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021) và mức 5 từ năm 2022 theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

- Người khai hải quan phải thông báo Danh mục linh kiện ô tô nhập khẩu với số lượng cụ thể đăng ký áp dụng mức thuế suất ưu đãi của nhóm 98.48 với cơ quan hải quan (nơi thực hiện nhà máy SXLR ô tô) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên. Danh mục linh kiện được xây dựng một lần cho 05 năm hoặc xây dựng theo từng năm phù hợp với công suất thiết kế của nhà máy SXLR đã được phê duyệt và chỉ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng tại nhóm 98.48 đối với linh kiện có tên trong Danh mục đã thông báo với cơ quan hải quan. Trường hợp Danh mục linh kiện ô tô đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi người khai hải quan phải thông báo Danh mục sửa đổi với cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hoá. 
- Danh mục linh kiện ô tô áp dụng mức thuế suất MFN của nhóm 98.48 gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc thông báo Danh mục linh kiện ô tô áp dụng mức thuế suất MFN của nhóm 98.48  bằng giấy: Danh mục linh kiện áp dụng mức thuế suất MFN của nhóm 98.48 theo Mẫu số 06 (2 bản chính) và Phiếu theo dõi trừ lùi theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

- Khi đăng ký tờ khai nhập khẩu, người khai hải quan kê khai tính thuế đối với linh kiện ô tô theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại nhóm 98.48 tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu và ghi chú trên tờ khai hải quan là hàng hoá nhập khẩu áp dụng mức thuế suất MFN theo Chương trình ưu đãi thuế 05 năm và phải thực hiện báo cáo, kiểm tra quyết toán tình hình nhập khẩu và sử dụng linh kiện ô tô được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu vào cuối mỗi năm của Chương trình.
5. Về báo cáo, kiểm tra quyết toán tình hình nhập khẩu và sử dụng linh kiện ô tô được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu

a) Thời điểm báo cáo, kiểm tra quyết toán: định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12 hàng năm, người đăng ký Danh mục linh kiện ô tô áp dụng mức thuế suất MFN của nhóm 98.48 có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng linh kiện ô tô đã được áp dụng mức thuế suất MFN của nhóm 98.48 trong năm cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục linh kiện ô tô.  

b) Nội dung báo cáo kiểm tra quyết toán gồm: 

- Việc sử dụng số lượng linh kiện nhập khẩu vào SXLR 02 nhóm xe của Chương trình.

- Sản lượng chung và sản lượng riêng căn cứ theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp.

- Tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước căn cứ theo văn bản xác nhận của Bộ KHCN về tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước của mẫu xe cam kết.

- Số lượng linh kiện nhập khẩu còn tồn kho, chưa sử dụng.
- Danh mục trừ lùi linh kiện nhập khẩu do người đăng ký Danh mục tự quản lý, theo dõi.
Về việc xác định “ tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước”, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: Hiện nay, tại Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 1/10/2004 của Bộ KHCN quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp SXLR ô tô trong nước thì không thể tính được tỷ lệ nội địa hoá theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN nên các doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp tính tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước theo công thức tính hàm lượng giá trị khu vực ASEAN (RVC) gián tiếp áp dụng cho Việt Nam quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Phụ lục 1 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định ASEAN. 

 Tuy nhiên, nếu tham khảo công thức tính RVC gián tiếp theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT để thực hiện việc tính tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước sẽ phản ánh không chính xác vì sẽ bao gồm cả giá trị linh kiện sản xuất tại các nước ASEAN và không xác định được linh kiện có nguồn gốc nhập khẩu để loại trừ ra khỏi công thức tính. Để vừa bảo đảm tính chính xác vừa hạn chế được rủi ro/trách nhiệm của cán bộ/cơ quan hải quan trong việc kiểm tra quyết toán tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước hàng năm, liên quan đến việc xác định tỷ lệ nội địa hóa, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo giao cho Bộ KHCN sửa đổi ngay Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN trong năm 2017. (Bộ Tài chính được biết, Bộ KHCN chưa có chương trình sửa đổi Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN trong năm 2017) để làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo Chương trình ưu đãi 05 năm của Chính phủ.
c) Xử lý kết quả kiểm tra, quyết toán:

- Cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, quyết toán để xử lý như sau: 

+ Tại thời điểm thực hiện quyết toán hàng năm, người khai hải quan chỉ đáp ứng được 01 hoặc 02 tiêu chí tính đến thời điểm 31/12 hàng năm thì cơ quan hải quan thu đủ số thuế nhập khẩu đối với toàn bộ số linh kiện ô tô nhập khẩu đã được áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng tại nhóm 98.48 của năm đó theo mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của linh kiện tại thời điểm đăng ký tờ khai để nộp thuế và tiền chậm nộp. 

+ Người khai hải quan không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng của nhóm 98.48 cho năm sau nhưng vẫn phải thực hiện báo cáo, kiểm tra quyết toán tình hình nhập khẩu và sử dụng linh kiện ô tô nhập khẩu vào cuối năm. Trường hợp tính đến thời điểm 31/12, người khai hải quan đạt đủ các điều kiện về sản lượng chung, sản lượng riêng và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước nêu tại lộ trình của năm quyết toán thì người khai hải quan sẽ được tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi riêng của nhóm 98.48 cho năm sau. 

+ Trường hợp sau 05 năm người khai hải quan không đạt được đủ tổng sản lượng chung, tổng sản lượng riêng và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước tối thiểu là 40% của mẫu xe cam kết tính đến ngày 31/12/2022 nêu tại lộ trình thì cơ quan hải quan sẽ thu đủ số thuế nhập khẩu cho các tờ  khai hàng hoá  nhập khẩu đã được tính thuế theo mức thuế suất MFN của nhóm 98.48 trong thời gian 05 năm 2018-2022 theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu và tiền chậm nộp của các tờ khai này.

+ Trường hợp sau 05 năm người khai hải quan đạt được đủ tổng sản lượng chung, tổng sản lượng riêng và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước tối thiểu là 40% của mẫu xe cam kết tính đến ngày 31/12/2022 nêu tại lộ trình thì cơ quan hải quan hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu cho các tờ  khai hàng hoá  nhập khẩu đã bị truy thu theo kết quả kiểm tra quyết toán hàng năm (không bao gồm tiền chậm nộp đã nộp hàng năm). 
+ Tại thời điểm quyết toán sau 05 năm, cơ quan hải quan thu đủ thuế đối với lượng linh kiện nhập khẩu vượt quá nhu cầu sản xuất, lắp ráp còn tồn kho đã được tính thuế nhập khẩu theo mức thuế suất MFN của nhóm 98.48 trong thời hạn 05 năm. 

6. Lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế 05 năm
a) Đối với nhóm xe du lịch (xe dưới 9 chỗ), có dung tích xi lanh từ 2.000 trở xuống: 

Lộ trình về sản lượng chung tối thiểu hàng năm đối với các mẫu xe; sản lượng riêng tối thiểu và giá trị sản xuất tối thiểu cho mẫu xe cam kết hàng năm cho 1 doanh nghiệp phải đạt được cho nhóm xe chở người dưới 9 chỗ, loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở xuống như sau:
	Lộ trình
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng giai đoạn 2018-2022

	Nhóm Xe du lịch
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ tăng trưởng/năm
	16%
	16%
	16%
	16%
	16%
	

	Sản lượng chung tối thiểu đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ, loại có động cơ từ 2.000 cc trở xuống; Tiêu hao nhiên liệu dưới 7lít/100km; Tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn 2018-2021); mức 5 từ năm 2022 trở đi) 
	34.00 xe
	40.000 xe
	46.000 xe
	53.000 xe
	61.000 xe
	234.000 xe

	Trong đó phải đạt sản lượng riêng tối thiểu 1 mẫu xe và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước 
	20.000 xe và 20 %
	23.000 xe và 25%
	27.000  xe và 30%
	31.000  xe và 35%
	36.000 xe và 40%
	137.000 xe và 40%



Với lộ trình này, khả năng sẽ có 3 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình. Tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước đạt 40% (đạt được mục tiêu đề ra của chương trình và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô.

b) Đối với xe tải: 

Lộ trình sản lượng chung tối thiểu hàng năm và sản lượng riêng tối thiểu cho 1 mẫu xe cam kết (loại dưới 5 tấn) mà 1 doanh nghiệp phải đạt được cho nhóm xe tải như sau:

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng giai đoạn 2018-2022

	Tỷ lệ tăng trưởng
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	

	Sản lượng chung tối thiểu đối với Xe tải dưới 5 tấn (thuộc nhóm 8704), có tiêu chuẩn khí thải: mức 4 giai đoạn 2018-2021; mức 5 từ năm 2022 trở đi
	8.000 xe
	9.000 xe
	11.000 xe
	13.000 xe
	15.000 xe
	56.000 xe

	Trong đó, phải đạt sản lượng riêng tối thiểu 1 mẫu xe đạt và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước
	4.000 xe và 15%
	5.000 xe và  20%
	6.000 xe

và 25%
	7.000 xe và  35%
	8.000 xe và 40%
	30.000 xe và 40%


-Với lộ trình này, khả năng trước mắt sẽ duy nhất chỉ có 01 công ty có khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình tuy nhiên nếu các doanh nghiệp khác quyết tâm mở rộng đầu tư, sản xuất thì cũng có khả năng tham gia chương trình. Tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước đạt 40% (đạt được mục tiêu đề ra của chương trình và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô). 


7. Tác động tổng thể của Chương trình ưu đãi thuế
- Tác động trực tiếp đến thu NSNN do thực hiện 1 trong 2 phương án giảm thuế nhập khẩu linh kiện: Để bảo đảm việc tính toán tác động giảm thu thuế nhập khẩu được sát với thực tế, Bộ Tài chính thực hiện nguyên tắc tính theo số liệu kế hoạch SXLR của 03 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Chương trình trong giai đoạn 2018-2022, với các thông số đầu vào như sau: Sản lượng xe theo kế hoạch SXLR của xe dưới 9 chỗ, loại dưới 2.000 cc và xe tải dưới 5 tấn trong giai đoạn 2018-2022; Thuế suất nhập khẩu: lấy theo mức thuế suất trung bình thực tế của bộ linh kiện của mẫu xe cam kết của từng doanh nghiệp; Giá trị bộ linh kiện nhập khẩu. 
Đồng thời, trường hợp thực hiện 01 trong 2 phương án giảm thuế suất NK đối với linh kiện ô tô thì sẽ tăng sản lượng sản xuất, lắp ráp trong nước. Các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất, qua đó góp phần tăng thu về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Trên cơ sở khảo sát sơ bộ về lợi nhuận của 4 mẫu xe (xe grand I10, xe Kia morning, xe Thaco Frontier K190 và xe Vios) và nếu tính theo sản lượng SXLR của kế hoạch giai đoạn 2018-2022 của từng doanh nghiệp thì dự kiến số thuế TNDN tăng thêm 03 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình cũng sẽ tăng lên. 
Theo đó, tác động đến thu NSNN cho cả xe dưới 9 chỗ, loại dung tích xi lanh dưới 2.000 cc và xe tải dưới 5 tấn cho cả giai đoạn 2018 – 2022 như sau:
Phương án 1: tổng số thuế nhập khẩu giảm 5.231 tỷ đồng; thuế TNDN thu được do tăng sản lượng 535 tỷ đồng.

Phương án 2: tổng số thuế nhập khẩu giảm 3.505 tỷ đồng; thuế TNDN thu được do tăng sản lượng 535 tỷ đồng.
 
- Tác động giảm thu thuế nhập khẩu do việc giảm thuế suất ATIGA xuống 0% đối với xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ ASEAN.
Theo số liệu của TCHQ, KNNK xe ô tô nguyên chiếc từ ASEAN năm 2016 đạt 38.000 xe, trong đó tập trung chủ yếu vào các dòng xe bán tải (pick up) đạt khoảng 27.000 xe/năm, ô tô con chủ yếu là xe dưới 4 chỗ khoảng 7.600 xe/năm (dung tích xylanh dưới 1500cc, thương hiệu Suzuki, Mitsubisi, Toyota từ Thái Lan), ô tô tải nhẹ khoảng 3.500 xe/năm (trong đó xe tải dưới 5 tấn là 2.300 xe). Tỷ lệ tăng trưởng nhập khẩu năm 2016 so với năm 2015 của xe dưới 9 chỗ là 47% (về lượng) và 53% (về trị giá); xe tải dưới 5 tấn là 31% (về lượng) và 42% (về trị giá).

Từ năm 2018, khi thuế nhập khẩu đối với xe con giảm từ 30% xuống 0%, xe tải nhẹ và xe pick up giảm từ mức 5% xuống 0% thì dự kiến tỷ lệ tăng trưởng NK đối với dòng xe dưới 9 chỗ sẽ tăng trên 40%/năm và dòng xe tải dưới 5 tấn (bao gồm cả xe pick up) là 30%. Theo đó, dự kiến số thu thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nguyên chiếc từ ASEAN dự kiến giảm hàng năm tương ứng như sau: xe dưới 9 chỗ giảm cho giai đoạn 2018 – 2022 là 13.069 tỷ đồng, xe tải dưới 5 tấn và xe pickup là 9.187 tỷ đồng. Tổng giai đoạn 2018-2022 cho cả 02 nhóm xe chở người dưới 9 chỗ và xe tải dưới 5 tấn (bao gồm cả xe pickup) là 22.256 tỷ đồng. 

Như vậy, trường hợp không thực hiện phương án nào nêu trên thì số thu thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nguyên chiếc cũng sẽ giảm khoảng 22.256 tỷ đồng trong 05 năm 2018-2022 do tác động của việc thực hiện cam kết trong Hiệp định ATIGA (thuế suất thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ ASEAN giảm từ 30% và 5% xuống 0%).  Nếu thực hiện giảm thuế nhập khẩu MFN đối với linh kiện ô tô thì các doanh nghiệp trong nước sẽ tăng sản lượng SXLR xe ô tô nguyên chiếc trong nước. Lượng xe SXLR trong nước tăng lên thì sẽ giảm bớt được nhu cầu nhập khẩu xe nguyên chiếc từ ASEAN (số thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nguyên chiếc giảm ít hơn). Việc giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô cũng làm giảm số thu thuế nhập khẩu nhưng số giảm thu (giảm từ 14% xuống 0%) sẽ ít hơn so với số giảm thu từ việc giảm thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc (giảm từ 30% xuống 0%), đồng thời số thu NSNN sẽ được bù đắp một phần do tăng thu từ thuế TNDN và còn có các tác động gián tiếp tích cực đến kinh tế xã hội trong nước.
Tác động gián tiếp: việc thực hiện Chương trình ưu đãi có tác động gián tiếp như sau:
- Góp phần tích cực về bảo đảm an ninh xã hội tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô (lao động có việc làm và thu nhập của người lao động ổn định); góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

- Góp phần ổn định việc làm và thu nhập của hàng chục ngàn lao động trong ngành công nghiệp ô tô (Số lượng lao động hiện nay của 3 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình như sau: Trường hải là 22.000 lao động trực tiếp và 60.000 lao động gián tiếp; Công ty Thành Công: hiện tại 3000 lao động dự kiến sẽ phải tăng lên hàng năm nếu quy mô sản xuất mở rộng 5.000 lao động; Công ty Toyota là 1.768 lao động trực tiếp và 410 lao động gián tiếp). 

- Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, góp phần phát triển doanh nghiệp phụ trợ qua đó tăng thu NSNN từ các doanh nghiệp phụ trợ;

- Góp phần cải thiện cán cân thương mại (sản xuất thay thế xe cùng chủng loại nhập khẩu từ các nước trong khu vực.
IV. Đề xuất sửa đổi mức thuế đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (điểm d khoản 2 Thông báo 133):
a) Kim ngạch nhập khẩu:
Kim ngạch nhập khẩu xe tải đã qua sử dụng nhập khẩu ngày càng tăng (do giá nhập khẩu từ Trung Quốc rẻ); lượng xe dưới 9 chỗ đã qua sử dụng giảm dần do có điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ năm 2013 (năm 2013 nhập khẩu 3.777 chiếc, giảm xuống còn 1.441 chiếc năm 2016); xe trên 9 chỗ nhập khẩu không nhiều (thuế suất khá cao).  

b) Rà soát và đề xuất sửa đổi: 

b.1) Chính sách thuế nhập khẩu đối với Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe (nhóm 87.02) 

- Đối với xe từ 10 chỗ đến 15 chỗ: 
+ Nhóm xe này có mức cam kếtWTO là X + 10.000USD đối với xe có dung tích xi lanh dưới 2.500cc hoặc X + 15.000USD đối với xe có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên (trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm).
+ Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối hiện hành: 9.500 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh từ 2.000cc trở xuống; mức 13.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh trên 2.000cc đến 3.000cc; mức 17.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh trên 3.000cc;

+ Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi lại bằng đúng mức cam kết WTO như sau:

Mức  X + 10.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh dưới 2.500cc; 
Mức X + 15.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên.
- Đối với xe từ 16 chỗ ngồi trở lên: 

+ Nhóm xe này có mức cam kết WTO là  X + 10.000USD đối với xe có dung tích xi lanh dưới 2.500cc hoặc X + 15.000USD đối với xe có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên (trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm).
+ Mức thuế suất hiện hành là 150% hoặc 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu của xe ô tô mới cùng chủng loại.
+ Bộ Tài chính đề xuất giữ như quy định hiện hành.
b.2) Chính sách thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (nhóm 87.03)
(i)  Xe ô tô có dung tích xilanh dưới 1.000cc:

· Đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại chạy dầu: 
+ Cam kết WTO: 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất; 
+ Mức thuế nhập khẩu hiện nay là 5.000 USD/chiếc.

+ Bộ Tài chính đề xuất: điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu từ 5.000 USD/chiếc lên là 10.000USD/chiếc
· Đối với xe khác: 

+ Cam kết WTO: X + 10.000USD, trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm. 

+ Mức thuế nhập khẩu hiện hành là 5.000 USD/chiếc.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Tăng mức thuế lên là 10.000USD

ii/ Xe ô tô có dung tích xilanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc:

- Đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van): 

+ Cam kết WTO: 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.
+ Mức thuế nhập khẩu hiện hành: 10.000 USD/chiếc.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.
- Đối với xe khác: 

+ Cam kết WTO: X + 10.000USD , trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm. 

+ Mức thuế nhập khẩu hiện hành: 10.000 USD/chiếc.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là X + 10.000USD
iii/  Xe ô tô có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 2.500cc:

- Đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van): 

+ Cam kết WTO: 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.
+ Mức thuế nhập khẩu hiện hành: X + 5.000 USD.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.

- Đối với xe khác: 

+ Cam kết WTO: X + 10.000USD , trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm. 

+ Mức thuế nhập khẩu hiện hành: X + 5.000USD.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là X + 10.000USD

iv/ Xe ô tô có dung tích xi lanh từ 2.500 trở lên: 

- Đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van): 

+ Cam kết WTO: 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất

+ Mức thuế nhập khẩu hiện hành: X + 15.000 USD.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.

- Đối với xe khác: 

+ Cam kết WTO: X + 15.000USD , trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm. 
+ Mức thuế suất nhập khẩu hiện hành: X + 15.000USD.

+ Bộ Tài chính đề xuất: Giữ nguyên  mức thuế hiện hành là X + 15.000USD

b.3) Chính sách thuế nhập khẩu đối với Xe ô tô tải (nhóm 87.04)
- Cam kết WTO: X + 7.000 USD trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm. 
- Mức thuế suất nhập khẩu hiện hành: 150%. Riêng xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được: áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe mới. 

·  Bộ Tài chính đề xuất: Giữ như hiện hành.


IV. Ý kiến các Bộ ngành
Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung đề xuất sửa đổi chính sách thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô và xe ô tô đã qua sử dụng. 
Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để Bộ Tài chính tổng hợp vào Tờ trình Chính phủ báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực từ 1/1/2018)./. 
	Nơi nhận:
	KT. BỘ TRƯỞNG

	- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;

- Bộ Giao Thông vận tải;

- Bộ Khoa học và công nghệ;

- Bộ Tư pháp;
- TCT; TCHQ;

- Vụ HTQT;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
	THỨ TRƯỞNG



	
	                       Vũ Thị Mai




� Công ty Ford Việt Nam: mức thuế suất nhập khẩu trung bình của cả bộ linh kiện khoảng 10,1% đối với xe dưới 9 chỗ và 13,3% đối với xe trên 16 chỗ. Công ty Toyota Việt Nam: từ  3% (xe innova) đến 8% (xe camry) đối với xe dưới 9 chỗ. Công  ty TNHH Hino Motor Việt Nam: khoảng 5% (xe tải dưới 5 tấn), khoảng 6-7% (xe tải từ 10 tấn đến 24 tấn). Công ty TNHH TMT: khoảng 6,5%  (xe trên 10 tấn), khoảng 10%  (xe dưới 5 tấn). Công ty  THACO: khoảng 7% (xe trên 30 chỗ), 12% (xe du lịch), 11% (xe tải dưới 5 tấn), 8% (xe tải trên 10 tấn). Công ty Huyndai Thành công: khoảng 13% - 14 % đối với xe dưới 9 chỗ và xe tải dưới 5 tấn.
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